ÔN TẬP CUỐI KÌ I MÔN KHTN KHỐI 6 

1. Phần sinh:
-Chủ đề 6: Tế bào –Đơn vị cơ sở của sự sống: 
+ Câu 1. Nêu các thành phần cấu tạo của tế bào.
+ Câu 2. Nêu chức năng các thành thành cấu tạo của tế bào
- Chủ đề 7: Từ tế bào đến cơ thể:
+Câu 3. Phân biệt cơ thể đơn bào  với cơ thể đa bào và  cho ví dụ.
- Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống ( Từ bài 22 đến bài 26)
+ Câu 4. Nêu được các bậc phân loại sinh vật.
+ Câu 5. Xác định được ý nghĩa phân loại thế giới sống
+ Câu 6. Trình bày đặc điểm của 5 giới sinh vật.
+ Câu 7. Nhận ra hình dạng của virus. 
+ Câu 8. Nêu các thành phần cấu tạo của virus
+Câu 9. Liệt kê được các bệnh do virus
+Câu 10. Nêu các thành phần cấu tạo của vi khuẩn.
+ Câu 11. Nêu lợi ích của vi khuẩn
+Câu 12. Liệt kê được các bệnh do vi khuẩn gây ra.
+ Câu 13. Nêu bệnh pháp phòng  bệnh  do vi khuẩn gây ra.
2. Phần lý:
Câu 1: Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành, em cần thực hiện những nội qui  nào?
Câu 2: Đơn vị đo chiều dài trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta là gì? Kí hiệu, Nêu một số dụng cụ đo chiều dài?
Câu 3: Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta là gì? Kí hiệu, Nêu một số dụng cụ đo khối lượng?
Câu 4: Khi đo chiều dài một vật bằng thước, ta cần thực hiện các bước như thế nào?
Câu 5: Khi đo khối lượng một vật bằng cân, ta cần thực hiện các bước như thế nào?
Câu 6: Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta là gì? Kí hiệu, Nêu một số dụng cụ đo thời gian?
Câu 7: Khi đo thời gian của một hoạt động, ta cần thực hiện các bước như thế nào?
Câu 8: Đơn vị đo nhiệt độ của nước ta thường sử dụng là gì? Kí hiệu, Nêu một số dụng cụ đo nhiệt độ? 
Câu 9: Khi đo nhiệt độ của một vật, ta cần thực hiện các bước nào?
Câu 10: Cách chia độ trong thang chia độ celsius	
TRẮC NGHIỆM PHẦN LÝ:
Câu 1: Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành, em cần thực hiện nguyên  tắc
A. Đọc kĩ nội quy và thực hiện theo nội quy phòng thực hành.
B. Chỉ làm thí nghiệm, thực hành khi có sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên.
C. Thực hiện đúng nguyên tắc khi sử dụng hoá chất, dụng cụ, thiết bị trong phòng thực hành.
D.Tất cả các ý trên.
Câu 2: Hoạt động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?
A. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm.
B. Không ăn uống, đùa nghịch trong phòng thí nghiệm.
C. Để hóa chất không đúng nơi quy định sau khi làm xong thí nghiệm.
D. Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của giáo viên.
Câu13: Việc làm nào sau đây được cho là KHÔNG an toàn trong phòng thực                   hành?
A. Đeo găng tay khi lấy hóa chất.
B. Tự ý làm thí nghiệm.
C.  Quan sát lối thoát hiểm của phòng thực hành.
D. Rửa tay trước khi ra khỏi phòng thực hành.
Câu 3: Đơn vị nào là đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta?
A. Mét (m)
B. Kilômét (km)
C. Centimét (cm)
D. Đềximét (dm)
Câu 4: Cho các bước đo độ dài gồm:
(1) Đặt thước dọc theo chiều dài cần đo, vạch số 0 của thước ngang với một đầu của vật.
(2) Ước lượng chiều dài cần đo để chọn thước đo thích hợp
(3) Đọc kết quả theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật
(4) Ghi kết quả đo theo ĐCNN của thước
(5) Mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật
Để đo chính xác độ dài của vật ta cần thực hiện theo thứ tự nào sau đây?
A. (2), (1), (5), (3), (4)
B. (3), (2), (1). (4), (5)
C. (2), (1), (3), (4), (5) 
D. (2), (3), (1), (5), (4)
Câu 5: để đo chiều dài của vật ta thường dùng 
A. thước thẳng, thước dây, thước đo độ
B. thước kẻ, thước cuộn, thước dây
C. compa, thước mét, thước đo độ		
D. thước kẹp, thước thẳng, compa 	
Câu 6. Đơn vị đo khối lượng trong hệ đo lường hợp pháp của nước ta là đơn vị nào sau đây?
A. Kilôgam
B. Gam
C. Tấn
D. Lạng
Câu 7. Trong các đơn vị khối lượng sau đây: tấn, tạ, lạng, gam đơn vị nào là đơn vị đo lớn nhất?
A. Tấn
B. Tạ
C. Lạng
D. Gam
Câu 8: Thao tác sai khi dùng cân đồng hồ là
A..Đặt vật cân bằng trên đĩa cân.
B. Đặt mắt vuông góc với mặt đồng hồ.
C. Đọc kết quả khi cân đã ổn định.
D. Đặt cân trên bề mặt không bằng phẳng.
Câu 9: Một hộp sữa có ghi 900g. 900g chỉ?
A. Khối lượng của cả hộp sữa
   C. Khối lượng của sữa trong hộp
   B. Khối lượng của vỏ hộp sữa
   D. Các câu A, B, C đều đúng
Câu 10: Đơn vị cơ bản đo thời gian trong hệ đo lường hợp pháp của nước ta là:
A. Giờ                                   B. Giây                         C. Phút                 D. Ngày
Câu 2. Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo thời gian?
A. Cân đồng hồ              B. Đồng hồ               C. Điện thoại bàn          D. Máy tính
Câu 11: 1 ngày = … giây”, chọn phương án đổi đúng?
A. 1 ngày = 24 giây.                                                B. 1 ngày = 60 giây.
C. 1 ngày = 86 400 giây.                                         D. 1 ngày = 864 000 giây.
Câu 12. Cách đổi thời gian nào sau đây là KHÔNG đúng?
A. 1 ngày = 24 giờ                                         B. 1 giờ = 3600 giây
C. 1 phút = 60 giây                                        D. 1 giây = 0,1 phút
Câu 13: Để xác định thành tích của một vận động viên chạy 200m người ta phải sử dụng loại đồng hồ nào thích hợp nhất?
A. Đồng hồ quả lắc                                             B. Đồng hồ treo tường
C. Đồng hồ bấm giây                                         D. Đồng hồ để bàn
Câu 14. Điền số thích hợp vào chỗ trống:  2,5 phút = … giây
A. 50 giây                 B. 250 giây                      C. 150 giây                D. 15 giây	
Câu 15: Bạn Lan khởi hành đi học lúc 6 giờ 30 phút. Thời gian từ nhà đến trường 8 phút, khi đi bạn ngồi ăn sáng trong thời gian 5 phút. Thời gian qui định vào học 6 giờ 45 phút. Bạn Lan đến trường
A. trễ hơn thời gian qui định.
B. đúng thời gian qui định.
C. sớm hơn thời gian qui định 2 giây.
D. sớm hơn thời gian qui định 120 giây.
Câu 16. Một bạn học sinh đi học, bắt đầu đạp xe từ nhà đi lúc 6 giờ 5 phút và tới trường lúc 6 giờ 35 phút. Thời gian từ nhà đến trường là:
A. 0,5 giờ                    B. 0,3 giờ                           C. 0,25 giờ       D. 0, 15 giờ
Câu 17: Để xác định thời gian làm bài kiểm tra 45 phút, em sẽ lựa chọn loại đồng hồ nào sau đây là chính xác nhất?
A. Đồng hồ mặt trời                                     B. Đồng hồ đeo tay
C. Đồng hồ cát                                             D. Đồng hồ hẹn giờ
Câu 18. Điền vào chỗ trống “…” trong câu sau để được câu phát biểu đúng:
Để xác định mức độ nóng, lạnh của vật, người ta dùng khái niệm (1)…: Vật càng nóng thì nhiệt độ của vật càng (2)… .
A. (1) nóng – lạnh; (2) cao.                         B. (1) nóng – lạnh; (2) thấp.
C. (1) nhiệt độ; (2) cao.	                            D. (1) nhiệt độ; (2) thấp.
Câu 19: Dụng cụ không dùng để đo độ nóng, lạnh của một vật là
A. nhiệt kế thủy ngân                                 B. nhiệt kế rượu
C. nhiệt kế điện tử                                      D. nhiệt độ.
Câu 20. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.
B. Độ dãn nở vị nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau,
C. Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lòng thay đối.
D. Chất lỏng nở ra khi nóng lên.
Câu 21. Những thao tác nào cần thực hiện khi dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ cơ thể?
A. Vẩy mạnh nhiệt kế để thủy ngân tụt xuống mức 350C.
B. Đặt bầu nhiệt kế vào nách và chờ khoảng 2 – 3 phút rồi lấy ra.
C. Sau khi lấy nhiệt kế ra khỏi môi trường cần đọc kết quả đo luôn.
D. Cả 3 thao tác trên đều cần thực hiện.
Câu 22. Nhiệt kế thủy ngân không thế đo nhiệt độ nào trong các nhiệt độ sau?
A. Nhiệt độ của nước đá.	
B. Nhiệt độ cơ thể người.	
C. Nhiệt độ khí quyển.
D.Nhiệt độ của một lò luyện kim.
Câu 23. Trong thang nhiệt độ Celsius, nhiệt độ nước đá đang tan là 
A. 00C                         B. 1000C                     C. 2730K                       D. 3730K
Câu 24. Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của rượu là 800C là 800C và nhiệt độ sôi thủy ngân là 3570C.
A. Nhiệt kế thủy ngân                                              B. Nhiệt kế rượu
C. Nhiệt kế y tế                                                         D. Cả ba nhiệt kế trên
Câu 25: Bạn Lan bị bệnh. Mẹ bạn Lan dùng nhiệt kế y tế thủy ngân để đo nhiệt độ cơ thể. Nhiệt kế chỉ 39,5oC. Những việc làm sao đây là đúng?
A. Bạn lan bị sốt, nên cho uống nước đá để hạ sốt.
B. Bạn lan bị sốt, nên cho dùng quạt điện và ở trong phòng máy lạnh để hạ sốt.
C. Bạn lan bị sốt, tự ra ngoài nhà thuốc mua thuốc uống.
D. Bạn lan bị sốt, nên đưa đi khám bệnh ở trung tâm y tế và cho uống thuốc theo toa của bác sĩ.
3.Phần hóa:
Câu 1: Hoạt động Tìm hiểu đặc điểm sinh học của các loài tôm là hoạt động gì?
Câu 2: Theo em, việc lắp ráp pin cho nhà máy điện mặt trời thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?
Câu 3: Mặt trời mọc lên, dưới ánh nắng mặt trời làm cho các hạt sương tan dần. Hiện tượng này thể hiện quá trình chuyển thể nào?
Câu 4: Nêu tính chất vật lí của oxygen
Câu 5: Chất nào chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí?
Câu 6: Nguồn năng lượng nào gây ô nhiễm môi trường không khí nhiều nhất?
Câu 7: Cho thí dụ về nhiên liệu lỏng?
Câu 8: Vì sao không nên đun bếp than trong phòng kín?
Câu 9: Cây trồng nào sau đây được xem là cây lương thực?
Câu 10: Những thực phẩm được dùng để chế biến dầu ăn là những loại nào?
Câu 11: khi dùng gỗ làm chất đốt thì người ta  gọi gỗ là gì?
Câu 12: Bằng cách nào phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide?
Câu 13: Người ta khai thác than đá để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện sản xuất điện. Lúc này, than đá được gọi là gì?
Câu 14: Muốn hoà tan được nhiều muối ăn vào nước, ta không nên sử dụng phương pháp nào?
Câu 15: Tác dụng chủ yếu của việc đeo khẩu trang là gì?
Câu 16: Để củi dễ cháy khi đun nấu, người ta dùng biện pháp nào ?
Câu 17: Một hỗn hợp gồm bột sắt và đồng, có thể tách riêng hai chất bằng cách nào?
Câu 18: Muối ăn chiếm ~ 3,5% về khối lượng trong nước biển. Người dân vùng ven biển có thể làm cách nào để thu được muối ăn từ nước biển?
Câu 19:  Trong dầu hỏa người ta thấy có lẫn cát và nước. Thực hiện lần lượt phương pháp nào để tách cát và nước ra khỏi dầu hỏa? 
	







